
STT

TT 

theo 

TT30

TT 

theo 

TT20

Tên thuốc (tên 

thƣơng mại)
Tên hoạt chất

Nồng độ, 

hàm lƣợng

Đƣờng 

dùng

Dạng bào 

chế
SĐK/ GPNK

Nƣớc sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số lƣợng 

trúng 

thầu

Giá 

trúng 

thầu

(đồng)

 Ghi chú (Thông 

tƣ số 

20/2022/TT-

BYT của Bộ Y 

tế ngày 

31/12/2022 )  

 Thay đổi so 

với TT30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

6.2. Chống nhiễm khuẩn

6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam

1 177 177
Cephalexin 

500mg
Cephalexin 500mg Uống

Viên nang 

cứng

VD-18300-13 

(Công văn số 

4781/QLD-ĐK ngày 

02/6/2022, gia hạn 

đến 31/12/2022)

Việt Nam Viên     11.000        2.768 + + + +

2 180 180 Zoliicef Cefazolin 1g Tiêm Bột pha tiêm

VD-20042-13 

(Công văn số 

742e/QLD-ĐK ngày  

 8/2/2021)

Việt Nam Lọ     10.000      18.900 + + + +

 Thuốc mở 

rộng hạng BV 

tới cột (++++) 

so với TT30 

3 195 196
CEFTIBIOTIC 

2000
Ceftizoxim 2g Tiêm

Thuốc bột 

pha tiêm
VD-30505-18 Việt Nam Lọ       7.800      95.600 + + +

4 195 196
CEFTIBIOTIC 

500
Ceftizoxim 500mg Tiêm

Thuốc bột 

pha tiêm

VD-23017-15 

(Công văn số 

4781/QLD-ĐK gia 

hạn đến 31/12/2022)

Việt Nam Lọ       4.000      40.000 + + +

5 196 198 Rocephin 1g I.V Ceftriaxone 1g Tiêm
Thuốc bột 

pha tiêm
VN-17036-13 Thụy Sỹ Lọ     16.000    140.416 + + +

Quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán tại 

Bệnh viện hạng 

đặc biệt, hạng I, 

II, bệnh viện 

chuyên khoa lao 

và bệnh phổi.

 Thuốc mở 

rộng hạng BV 

tới cột (+++) 

so với TT30 

6 198 200 Cloxacillin 1g Cloxacilin 1g Tiêm
Thuốc bột 

pha tiêm

VD-26156-17 

(Công văn số 

4781/QLD-ĐK ngày 

02/6/2022, gia hạn 

đến 31/12/2022)

Việt Nam Lọ       5.000      44.100 + + + +

Phụ lục

DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN (BỔ SUNG LẦN 3)

Hạng bệnh viện
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STT

TT 

theo 

TT30

TT 

theo 

TT20

Tên thuốc (tên 

thƣơng mại)
Tên hoạt chất

Nồng độ, 

hàm lƣợng

Đƣờng 

dùng

Dạng bào 

chế
SĐK/ GPNK

Nƣớc sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số lƣợng 

trúng 

thầu

Giá 

trúng 

thầu

(đồng)

 Ghi chú (Thông 

tƣ số 

20/2022/TT-

BYT của Bộ Y 

tế ngày 

31/12/2022 )  

 Thay đổi so 

với TT30 
Hạng bệnh viện

7 205 207
ZOBACTA 

3,375G
Piperacilin; Tazobactam 3g; 0,375 g Tiêm

Thuốc bột 

pha tiêm

VD-25700-16 

(Công văn số 

6942/QLD-ĐK ngày 

20/7/2022, gia hạn 

đến 31/12/2022)

Việt Nam Lọ       1.000      95.000 + +

Quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán tại 

Bệnh viện hạng 

đặc biệt, hạng I, 

II, bệnh viện 

chuyên khoa lao 

và bệnh phổi.

8 205 207

Piperacillin/T 

azo bactam Kabi 

2g/0,25g (SX sản 

phẩm trung 

gian: Fresenius 

Kabi Anti-

infective Srl; Địa 

chỉ: Loc. 

Masserie 

Armieri, 86077 

Pozzilli (IS), 

Italy)

Piperacilin (dưới dạng Piperacilin 

natri) 2g; Tazobactam (dưới dạng 

Tazobactam natri) 0,25g

2g; 0,25g Tiêm 

Bột pha 

dung dịch 

tiêm truyền

VN-21200-18

CSSX: 

Bồ Đào 

Nha; 

CSTG: Ý

Lọ       2.000      70.000 + +

Quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán tại 

Bệnh viện hạng 

đặc biệt, hạng I, 

II, bệnh viện 

chuyên khoa lao 

và bệnh phổi.

6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

9 231 233 Ciprobay 200 Ciprofloxacin 200mg
Truyền 

tĩnh mạch
Dịch truyền VN-14008-11 Đức Lọ          200    194.176 + + +

11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

11.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu

10 448 454 Lovenox Enoxaparin sodium

4000 anti-Xa 

IU/0,4ml 

(40mg/0,4ml)

Tiêm 

dưới da

Hộp 2 bơm 

tiêm đóng 

sẵn 0,4ml

QLSP-892-15 Pháp
Bơm 

tiêm
         400      85.381 + + +

12. THUỐC TIM MẠCH

12.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp

11 535 541 Coversyl 5mg Perindopril Arginine 5mg Uống
Viên nén 

bao phim
VN-17087-13 Pháp Viên     72.000        5.028 + + + +

12 537 543 SaviDopril Plus
Perindopril erbumin;  Indapamid 

hemihydrat
4mg; 1,25mg Uống

Viên nén 

bao phim

VD-26260-17 

(Công văn số 

4781/QLD-ĐK ngày 

02/06/2022, gia hạn 

đến 31/12/2022)

Việt Nam Viên   110.000        1.600 + + + +

 Thuốc mở 

rộng hạng BV 

tới cột (++++) 

so với TT30 

12.7. Thuốc hạ lipid máu
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STT

TT 

theo 

TT30

TT 

theo 

TT20

Tên thuốc (tên 

thƣơng mại)
Tên hoạt chất

Nồng độ, 

hàm lƣợng

Đƣờng 

dùng

Dạng bào 

chế
SĐK/ GPNK

Nƣớc sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số lƣợng 

trúng 

thầu

Giá 

trúng 

thầu

(đồng)

 Ghi chú (Thông 

tƣ số 

20/2022/TT-

BYT của Bộ Y 

tế ngày 

31/12/2022 )  

 Thay đổi so 

với TT30 
Hạng bệnh viện

13 576 583 Crestor

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin

calci 5,2mg)

5mg Uống
Viên nén 

bao phim
VN-19786-16

CSSX: 

Mỹ, 

CSĐG: 

Anh

Viên       8.800        7.362 + + + +

 Thuốc mở 

rộng hạng BV 

tới cột (++++) 

so với TT30 

14 576 583 Crestor 20mg
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci)
20mg Uống

Viên nén 

bao phim
VN-18151-14

CSSX: 

Mỹ, 

CSĐG: 

Anh

Viên       6.000      14.903 + + + +

 Thuốc mở 

rộng hạng BV 

tới cột (++++) 

so với TT30 

17. THUỐC ĐƢỜNG TIÊU HÓA

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đƣờng tiêu hóa

15 675 682 Kagasdine Omeprazol 20mg Uống
Viên nang 

cứng
VD-33461-19 Việt Nam Viên   700.000           138 + + + +

Quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán theo 

chỉ định trong tờ 

hướng dẫn sử 

dụng thuốc kèm 

theo hồ sơ đăng 

ký thuốc đã được 

cấp phép hoặc 

hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị 

của Bộ Y tế hoặc 

chỉ định dự 

phòng loét dạ 

dày tá tràng, xuất 

huyết tiêu hóa tại 

dạ dày, tá tràng 

do stress ở bệnh 

nhân hồi sức tích 

cực.

17.7. Thuốc khác

16 732 739 AIR-X 120 Simethicone 120mg Uống
Viên nén 

nhai

VN-19126-15  

(Công văn số 

4781/QLD-ĐK ngày 

02/6/2022, gia hạn 

đến 31/12/2022)

Thái Lan Viên   110.000        1.365 + + + +

18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

18.3. Insulin và nhóm thuốc hạ đƣờng huyết
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STT

TT 

theo 

TT30

TT 

theo 

TT20

Tên thuốc (tên 

thƣơng mại)
Tên hoạt chất

Nồng độ, 

hàm lƣợng

Đƣờng 

dùng

Dạng bào 

chế
SĐK/ GPNK

Nƣớc sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số lƣợng 

trúng 

thầu

Giá 

trúng 

thầu

(đồng)

 Ghi chú (Thông 

tƣ số 

20/2022/TT-

BYT của Bộ Y 

tế ngày 

31/12/2022 )  

 Thay đổi so 

với TT30 
Hạng bệnh viện

17 774 781
Diamicron MR 

60mg
Gliclazide 60mg Uống

Viên nén 

phóng thích 

có kiểm soát

VN-20796-17 Pháp Viên   368.000        5.126 + + + +

18 774 781 Staclazide 80 Gliclazid 80mg Uống Viên nén VD-35321-21 Việt Nam Viên   170.000        1.870 + + + +

19 778 785 GLIPTIS 5 Glipizid 5mg Uống Viên nén VN-21805-19 Ấn Độ Viên     36.000        2.900 + + + +

 Thuốc mở 

rộng hạng BV 

tới cột (++++) 

so với TT30 

20 780 787 Lantus Solostar Insulin glargine 
100 đơn vị/ 

1ml
Tiêm dưới da

Dung dịch 

tiêm trong 

bút tiêm 

nạp sẵn

QLSP-857-15 Đức Bút tiêm       1.200    257.145 + + +

Thuốc được cấp 

phát tại trạm y tế 

xã theo Hướng 

dẫn chẩn đoán, 

điều trị, quản lý 

bệnh đái tháo 

đường của Bộ Y 

tế.

21 781 788
NovoMix 30 

FlexPen

Insulin aspart biphasic (rDNA) 

1ml hỗn dịch chứa 100U của 

insulin aspart hòa tan/insulin 

aspart kết tinh với protamine theo 

tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

100U/ 1ml Tiêm
Hỗn dịch 

tiêm
QLSP-1034-17 Pháp Bút tiêm          240    200.508 + + +

Quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán 

50% đối với 

dạng trộn, hỗn 

hợp giữa insulin 

Degludec và 

insulin Aspart; 

thanh toán 100% 

đối với các dạng 

còn lại.

Thuốc được cấp 

phát tại trạm y tế 

xã theo Hướng 

dẫn chẩn đoán, 

điều trị, quản lý 

bệnh đái tháo 

đường của Bộ Y 

tế.

Thanh toán 

100%

21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

21.1. Thuốc điều trị bệnh mắt
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STT

TT 

theo 

TT30

TT 

theo 

TT20

Tên thuốc (tên 

thƣơng mại)
Tên hoạt chất

Nồng độ, 

hàm lƣợng

Đƣờng 

dùng

Dạng bào 

chế
SĐK/ GPNK

Nƣớc sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số lƣợng 

trúng 

thầu

Giá 

trúng 

thầu

(đồng)

 Ghi chú (Thông 

tƣ số 

20/2022/TT-

BYT của Bộ Y 

tế ngày 

31/12/2022 )  

 Thay đổi so 

với TT30 
Hạng bệnh viện

22 817 824 Acetazolamid Acetazolamid 250mg Uống Viên nén

VD-27844-17 

(Công văn số 

6942/QLD-ĐK ngày 

20/7/2022, gia hạn 

đến 31/12/2022)

Việt Nam Viên       5.000           995 + + +

24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

24.5 Thuốc tác động lên hệ thần kinh

23 942 949 LIFECITA 400 Piracetam 400mg Uống
Viên nén 

bao phim
VD-30533-18 Việt Nam Viên     50.000        1.200 + + + +

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƢỜNG HÔ HẤP

25.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

24 944 951
DIAPHYLLIN 

VENOSUM 
Aminophylin 240mg Tiêm

Dung dịch  

thuốc tiêm

VN-19654-16 

(Công văn số 

4781/QLD-ĐK gia 

hạn đến 31/12/2022)

Hungary Ống          150      18.155 + + +

25 947 954
Symbicort 

Rapihaler

Mỗi liều xịt chứa: Budesonid 

160mcg; Formoterol fumarate 

dihydrate 4,5mcg 

160mcg, 

4,5mcg
Hít

Hỗn dịch 

nén dưới áp 

suất dùng 

để hít

VN-21667-19 Pháp Bình          200    434.000 + + +

26 947 954

Symbicort 

Turbuhaler (60 

liều)

Mỗi liều phóng thích chứa: 

Budesonid 160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 4,5mcg 

160mcg, 

4,5mcg
Hít

Thuốc bột 

để hít
VN-20379-17 Thụy Điển Ống          600    219.000 + + +

27 957 964

Seretide 

Accuhaler 

50/250mcg

Mỗi liều hít chứa: Salmeterol (dưới 

dạng Salmeterol xinafoate) 50mcg; 

Fluticason propionat 250mcg

50mcg; 

250mcg

Hít qua 

đường 

miệng

 Bột hít 

phân liều
VN-20766-17 Mỹ

Hộp (1 

bình hít)
           72    199.888 + + +

25.2. Thuốc chữa ho

28 962 969
Brometic 

2mg/10ml
Bromhexin hydroclorid 2mg/10ml Uống

Dung dịch 

uống

VD-23326-15 

(Công văn số 

4781/QLD-ĐK ngày 

02/6/2022, gia hạn 

đến 31/12/2022)

Việt Nam Ống       6.000        3.990 + + + +

29 966 973 Terpincodein-F Terpin hydrat + Codein
200mg + 

5mg
Uống

Viên nang 

cứng

VD-18391-13 

(Công văn số 

13748e/QLD-ĐK 

ngày 24/7/2021, gia 

hạn SĐK) 

Việt Nam Viên   150.000           420 + + + +
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STT

TT 

theo 

TT30

TT 

theo 

TT20

Tên thuốc (tên 

thƣơng mại)
Tên hoạt chất

Nồng độ, 

hàm lƣợng

Đƣờng 

dùng

Dạng bào 

chế
SĐK/ GPNK

Nƣớc sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số lƣợng 

trúng 

thầu

Giá 

trúng 

thầu

(đồng)

 Ghi chú (Thông 

tƣ số 

20/2022/TT-

BYT của Bộ Y 

tế ngày 

31/12/2022 )  

 Thay đổi so 

với TT30 
Hạng bệnh viện

30 970 977
Acetylcysteine 

100mg
Acetylcystein 100mg Uống Thuốc bột VD-35587-22 Việt Nam Gói     45.000           415 + + + +

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƢỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

26.1. Thuốc uống

31 976 983

KALIUM 

CHLORATUM 

BIOMEDICA

Kali clorid 500mg Uống Viên

VN-14110-11 

(Công văn số 

805e/QLD-ĐK ngày 

16/03/2022, gia hạn 

SĐK)

Cộng hòa 

Séc
Viên     18.000        1.499 + + + +

26.2. Thuốc tiêm truyền

32 980 987 Hepagold

Acid amin* (L-Isoleucine; L-

Leucine; L-Lysine acetat; L-

Methionin; L-Phenylalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; L-

Valine; L-Alanine; L-Arginine; L-

Histidine; L-Proline; L-Serine; 

Glycine; L-Cysteine hydrochloride)

8%/250ml
Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền
VN-21298-18 Hàn Quốc Túi          500      91.500 + + +

 Các thuốc có ký 

hiệu dấu sao (*) 

là thuốc phải 

được hội chẩn 

trước khi sử 

dụng, trừ trường 

hợp cấp cứu 

33 980 987
JW Amigold 

8,5% Injection

Acid amin* (L-Isoleucine; L-

Leusine; L-Lysine (dưới dạng L-

lysine acetate); L-Methionine; L-

Phenylalanine; L-Threonine; L-

Tryptophan; L-Valine; L-Alanine; 

L-Arginine; L-Histidine; L-proline; 

L-Serine; Glycine; L-Cysteine HCI)

8,5%/250ml
Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

VN-18673-15 

(Công văn số 4781 

/QLD-ĐK  ngày 

02/6/2022,  gia hạn 

đến 31/12/2022)

Hàn Quốc Túi       1.000      98.000 + + +

 Các thuốc có ký 

hiệu dấu sao (*) 

là thuốc phải 

được hội chẩn 

trước khi sử 

dụng, trừ trường 

hợp cấp cứu 

34 991 998 Dextrose-natri
Glucose; Natri clorid (Glucose + 

Natri clorid)

(25g; 

2,25g)/500ml

Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền

VD-20309-13  

(Công văn số 

4781/QLD-ĐK ngày 

02/6/2022, gia hạn 

đến 31/12/2022)

Việt Nam Chai          900      12.000 + + + +

*NHÓM VẮC XIN

35 VX VX
Synflorix Inj 

0.5ml 1Dose

Một liều (0,5ml) chứa 1 mcg 

polysaccharide của các týp huyết 

thanh 1
1,2

, 5
1,2

, 6B
1,2

, 7F
1,2

, 9V
1,2

, 

14
1,2

,  23F
1,2

 và 3 mcg của các týp 

huyết thanh 4
1,2

, 18C
1,3

, 19F
1,4

Liều 0,5ml 

(1mcg;

3mcg)

Tiêm bắp
Hỗn dịch 

tiêm
QLVX-1079-18

CSSX và 

đóng gói: 

Pháp; 

Chứng 

nhận xuất 

xưởng: Bỉ

Liều/ 

Bơm 

tiêm

         700    829.900 
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STT

TT 

theo 

TT30

TT 

theo 

TT20

Tên thuốc (tên 

thƣơng mại)
Tên hoạt chất

Nồng độ, 

hàm lƣợng

Đƣờng 

dùng

Dạng bào 

chế
SĐK/ GPNK

Nƣớc sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số lƣợng 

trúng 

thầu

Giá 

trúng 

thầu

(đồng)

 Ghi chú (Thông 

tƣ số 

20/2022/TT-

BYT của Bộ Y 

tế ngày 

31/12/2022 )  

 Thay đổi so 

với TT30 
Hạng bệnh viện

36 VX VX
Vắc xin uốn ván 

hấp phụ (TT)
Giải độc tố uốn ván tinh chế

≥ 40 IU/ 

0,5ml
Tiêm

Hỗn dịch 

tiêm

QLVX-881-15 

(Quyết định số 

651/QLD-ĐK ngày 

21/12/2020, gia hạn 

SĐK)

Việt Nam Ống       6.000      13.440 

Tổng cộng: 36 mặt hàng
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